
PHỤ LỤC  

DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐƯỢC CẤU HÌNH CHỨC NĂNG CẬP NHẬT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TRÊN HỆ THỐNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG  VÀ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ 

(Từ ngày 22/12/2021 đến ngày 24/12/2021) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Vai trò 

Số điện thoại Email công vụ 

(@dongthap.gov.

vn) 

1.  
Huỳnh Văn Bảy Chuyên viên Văn 

phòng Sở  

Sở Công thương Phụ trách cập 

nhật TTHC và 

CNTT 

0939456642 hvbay.sct 

2.  
Phạm Công Khởi Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Phụ trách cập 

nhật TTHC và 

CNTT 

 pckhoi.stp 

3.  
Trần Hoàng Vũ Công chức Sở Tư pháp Phụ trách cập 

nhật TTHC 

0972.838.827 thvu.stp 

4.  
Phạm Thị Ngọc Sang Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ Phụ trách cập 

nhật TTHC 

0903 487 559 ptnsang.sngv 

5.  
Lê Minh Điền Chuyên viên Phòng 

Quản lý Biên giới và 

hợp tác quốc tế 

Sở Ngoại vụ Công chức phụ 

trách CNTT 

0987 772 507 lmdien.sngv 

6.  Bùi Thị Ngọc Duyên Chuyên viên 
Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

Công chức phụ 

trách CNTT. Đầu 

mối, tiếp nhận tài 

khoản 

038 869 3039 btnduyen.svhttdl 

7.  Hà Kim Vị Chuyên viên 
Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

Phụ trách cập 

nhật TTHC 
0948 995 734 hkvi.svhttdl 



8.  Huỳnh Chiến Nhân Chuyên viên 

Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 
Phụ trách cập 

nhật TTHC 
0983 713 714 hcnhan.svhttdl 

9.  Đỗ Thụy Anh Châu Phó Chánh Văn phòng 
Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 
Phụ trách cập 

nhật TTHC 
0842 100 487 dtachau.svhttdl 

10.  Đỗ Tấn Phát 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý Thể dục thể 

thao 

Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 
Phụ trách cập 

nhật TTHC 
0903 777 393 dtphat 

11.  Huỳnh Thanh Thoảng Phó Chánh Văn phòng  Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Phụ trách cập 

nhật TTHC  

 htthoang.skhdt 

12.  
Võ Văn Thanh Chuyên viên Văn 

phòng 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Phụ trách cập 

nhật TTHC và 

CNTT 

 vvthanh 

13.  Nguyễn Thanh Tâm Thanh tra viên Thanh tra tỉnh Cập nhật TTHC 0964.210.368 nttam.ttr 

14.  Lê Hoàng Tất Cán sự Thanh tra tỉnh Phụ trách CNTT 0939.670.266 lhtat.ttr 

15.  Huỳnh Minh Mẫn Phó Chánh Văn phòng  Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Lãnh đạo phụ 

trách cập nhật 

TTHC và CNTT 

0919267719 hmman.sgddt 

16.  Võ Thị Tố Uyên Chuyên viên Văn 

phòng 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Công chức phụ 

trách TTHC 

0912944954 vttuyen.sgddt 

17.  Lê Anh Vũ Chuyên viên Sở Y tế phụ trách cập 

nhật TTHC và 

CNTT 

0935423929 lavu.soyte 

18.  Phạm Hoàng Thật Chuyên viên Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Công chức phụ 

trách CNTT 

0817 113 556 phthat.khcn 

19.  Lê Kim Yến Chuyên viên Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Phụ trách cập 

nhật TTHC 

0907 838 205 lkyen.khcn 

mailto:dtphat@dongthap.gov.vn.


20.  
Dương Văn Diễn Chuyên viên 

Sở Giao thông 

vận tải 
Phụ trách CNTT 

0932820718 
dvdien.sgtvt 

21.  
Lê Văn Vĩnh Thái Chuyên viên 

Sở Giao thông 

vận tải 

Phụ trách cập 

nhật TTHC 

0934088045 
lvvthai.sgtvt 

22.  
Lý Hồng Nguyên 

Viên chức Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phụ trách cập 

nhật TTHC 
0783677371 

lhnguyen.stnmt 

23.  
Mai Thanh Tân 

Viên chức Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Phụ trách CNTT 0948390881 

mttan.stnmt 

24.   

Bùi Hữu Nghĩa 
Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính 

Phụ trách Công 

nghệ thông tin 

 

0903.873.706 

 

 

nghiabhstc 

25.   

Nguyễn Thị Kim Dung 

 

Công chức 
Sở Tài chính 

Phụ trách cập 

nhật TTHC 

 

0772.112.628 

 

dungntkstc 

26.  
Nguyễn Văn Cần Phó Chánh Văn phòng 

Ban Quản lý 

Khu Kinh tế 
CNTT 0383.840.172 

nvcan.bqlkkt 

27.  Nguyễn Thị Tường Vi Chuyên viên Ban Quản lý 

Khu Kinh tế 

Phụ trách cập 

nhật thủ tục hành 

chính 

0939.506.774 nttvi.bqlkkt 

28.  Võ Thị Diễm Trang Phó Phòng Sở Nội vụ Phụ trách chung  vtdtrang.snv 

29.  Đoàn Thị Thuý An Công chức Sở Nội vụ Phụ trách cập 

nhật TTHC 

0987.639.969 dttan.snv 

30.  Lê Thái Quốc Công chức Sở Nội vụ Phụ trách CNTT 0786943528 ltquoc.snv 



31.  Nguyễn Thị Phương 

Khanh 

Phó Chánh văn phòng Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Phụ trách cập 

nhật TTHC 

0988390396 ntpkhanh.sldtbxh 

32.  Huỳnh Lê Huyền Trân Chuyên viên Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phụ trách cập 

nhật TTHC 

0977776441 hlhtran.stnmt 

33.  Nguyễn Duy Tâm Chuyên viên Sở Xây dựng Phụ trách CNTT 0986313353 ndtam.sxd 

34.  

Hà Thị Kim Chuyên 

PTP Hành chính - 

Tổng hợp Chi cục phát 

triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Công chức phụ 

trách công nghệ 

thông tin 

0907.823.008 

Htkchuyen.snn 

35.  

Ngô Thị Kiều Ngoan 
Chuyên viên- Chi cục 

phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Công chức phụ 

trách cập nhật 

TTHC 

0353.582.006 

ntkngoan.snnptnt 

36.  

Nguyễn Thị Thanh Nhi 
Chuyên viên Chi cục 

phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Công chức phụ 

trách cập nhật 

TTHC 

0973.530.667 

nttnhi.snn 

37.  

Lê Thị Thảo Hương 

Chuyên viên – Chi cục 

chăn nuôi thú y và thuỷ 

sản 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách cập 

nhật TTHC 
0944.135.566 ltthuong.snn 

38.  

Đặng Thị Thu Hương 

Chuyên viên – Chi cục 

chăn nuôi thú y và thuỷ 

sản 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách cập 

nhật TTHC lĩnh 

vực thủy sản 

0905.168.258 dtthuong.snn 

mailto:ltthuong.snn@dongthap.gov.vn


39.  

Trần Hoàn Quí 

Trưởng phòng Quản lý 

giống, Thuốc thú y và 

Thức ăn chăn nuôi - 

Chi cục chăn nuôi thú 

y và thuỷ sản 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách cập 

nhật TTHC lĩnh 

vực giống, Thuốc 

thú y và Thức ăn 

chăn nuôi 

0944.300.400 thqui.snn 

40.  

Nguyễn Hữu Anh Duy 

Viên chức - Chi cục 

chăn nuôi thú y và thuỷ 

sản 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách cập 

nhật TTHC lĩnh 

vực giống, Thuốc 

thú y và Thức ăn 

chăn nuôi 

0918.337.576 nhaduy.snn 

41.  

Nguyển Thị Trang 

Viên chức - Chi cục 

chăn nuôi thú y và thuỷ 

sản thú y và Thức ăn 

chăn nuôi 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách cập 

nhật TTHC lĩnh 

vực giống, Thuốc 

thú y và Thức ăn 

chăn nuôi 

0939.321.393 trangnt.snn 

42.  

Lê Thị Thảo Hương 

Chuyên viên Chi cục 

chăn nuôi thú y và thuỷ 

sản thú y và 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách cập 

nhật TTHC 
0944.135.566 ltthuong.snn 

43.  

Lê Thị Hồng Nhung  
Kiểm lâm viên - Chi 

cục Kiểm lâm  

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách cập 

nhật TTHC  
0347.904.699 lthnhung.snn 

44.  Nguyễn Thành Tài 

 
Chuyên viên - Chi cục 

Thủy lợi 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách TTHC 0984236069 

nttai.snnptnt 



45.  

Ngô Quang Chánh 

Chuyên viên - Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách TTHC 0919007018 

nqchanh.snnptnt 

46.  

Nguyễn Văn Hậu 

Chuyên viên - Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phụ trách TTHC 0942871047 

nvhau.snnptnt 
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